
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NH N   N T NH   M   NG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:                      

 Các Thẩm phán: Ông Nguy n Hồ   C ươ  , ô   Võ Vă  Vi    

 - Thư ký phiên tòa:             i      -   ư                         

     ồ  . 

 - Đại diện Viện kiểm sát nh n   n t nh     Đồn  tham gia phiên tòa: B  Hồ 

Thị  ươ    a  - Kiểm sát viên. 

 Ngày 14       8  ă  2025 t i trụ sở                           ồ   xét xử 

           ô     ai  ụ án hình sự thụ lý số: 44/2025/TLPT-HS ngày 21 tháng 5 nă  

2025, đối với bị cáo  ai Vă   , do có kháng cáo của  ị     đối với Bản án hình sự 

sơ    m số: 15/2025/HS-ST ngày 31 tháng 3  ă  2025 của Tòa án nhân dân       

  ố  ia     a, t     ắk Nông   a       a                  ự  6,           ồ     

 - Bị                   Mai Văn H, si    ă  1986 t i t nh Quả          a     

       ả     ị ; số CCCD: 044086004848, cấp ngày 19-4-2021;  ơi đă         

       ư       :          ố 02,   ư     ,         ố  ,       ắ   ô     a     

  ư     ,           ồ   ;     ở  i    a :          ố 01,   ư     ,         ố  , 

      ắ   ô     a       ư     ,           ồ   ; quốc tịch: Vi t Nam; dân t c: 

Kinh; Tôn giáo: Không; t     đ  học vấn: 12/12; nghề nghi p: Không; tiền án, tiền 

sự: Không; con ô    ai Vă   1  đã    t) và bà Mai Thị H; có vợ      ị Trần Thị 

 ươ        có 02 con (si    ă  2017     ă  2022); bị áp dụng bi n pháp cấ  đi 

khỏi  ơi  ư     – Có mặt. 

 - N ười bào chữa cho bị cáo:      ai Vă   2 -      sư       Vă           t 

sư      n Mai H2 – C i        ắ   ô  ; địa ch :  ố 56, đư    3/2,   ư     , 

          ồ   – Có đơ  xi  xé  xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

   được tóm tắt   ư sau   ai Vă           ê   iê  Vă          i đồng nhân dân 

    D  - Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố  ia     a,       ắ   ô  , được 

giao nhi m vụ trực ti     e   õi, đô  đốc,   a   ư ,  iải quy t các thủ tục hành 

chính và kiểm tra, trình ký dự thả   ă   ả  để thực hi n chứ   ă   q ản lý Nhà 

 ước. Quá trình thực hi n nhi m vụ,  ai Vă    đã đưa  a   ô    i   ia   ối nhằm 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

T NH   M   NG 
                     

 

 ả     số: 137/2025/HS-PT
 

Ngày 14-8-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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chi   đ  t tiền của 02        ,  ụ thể   ư sa : 

 1. Chi   đ  t của bà Chu Thị Kim H3 số  iề  13 000 000 đồng: 

  ă  2021,  ia đ        3 hi n m t phần  i        đất thu c thửa số 07,     ả  

đồ số 24,  ọa       i thôn T, xã  ,         ố  ,       ắ   ô     a       ư    N, 

          ồ    để     đư    đi   a  đó,     3  i            thủ tụ  đề nghị thu 

hồi di        đấ  đã  i n, ch nh lý Giấy chứng nh n quyền sử dụ   đất   C   D   

đã  ấ   

 Ngày 03-8-2023,  ai Vă    đượ   ã   đ o UBND thành phố Gia     a      

công nhi m vụ kiểm tra thể thứ   ă   ản, thành phần hồ sơ  è    e     trình số 

934/TTr-TNMT ngày 02-8-2023 của P       i     ê      ôi   ư            ố  ia 

    a  ề  i   đề    ị      ồi đấ      ự          ả   i đấ   ủa ô        Vă     Vợ    

   C     ị  i   2); H không có chức vụ, quyền h n xây dựng hồ sơ,  iải quy t vi c 

thu hồi đất. Quá trình kiểm tra, H phát hi n hồ sơ  ó   i   só    ư     ô           

 ã   đ   để trả hồ sơ     P       i     ê      ôi   ư ng khắc phục. Ngày 20-9-

2023 H liên h ,  ê   ầ      3 đ   Vă           D - UBND thành phố  ia     a  

T i đ  ,     a  đ i với bà H3 về n i      đơ   ự nguy n trả l i đất của  ia đ       

H3 với di n tích 554m
2
      ô   đ     ới di        đấ  đề nghị thu hồi   i    trình số 

934 ngày 02-8-2023 của P       i     ê      ôi   ư ng (885m
2
      ê   ầu bà H3 

vi t l i đơ   ự nguy n trả đất. Ngày 25-9-2023, hồ sơ  ủa bà H3 đã        i n, không 

còn thi u sót. Tuy nhiên, H đưa  a   ô    i   ia   ối vi c hồ sơ  ủa bà H3 là do H 

trực ti p kiểm tra, giải quy t, hồ sơ  ủa bà H3 còn nhiều chồng chéo, thi u sót nên 

  ô   đủ điều ki   để        ã   đ o UBND thành phố  ia     a          định thu 

hồi đấ ,  ê   ầ     H3 phải b  sung, ch nh sửa l i, n     ô   s    ả l i  ồ sơ   ồ   

   i,   yêu cầu bà H3 đưa       số tiề   10 000 000 đồ   để H xử lý hồ sơ   ủ tục 

hi   đất, ch        C   D            ửa, thì bà H3 đồ        đã     ển 

10 000 000 đồng vào tài khoản ngân hàng Sacombank số 050115868982 của H. 

 Ngày 16-10-2023, UBND thành phố  ia     a  a             định thu hồi 

đất do tự nguy n trả l i đất số: 2372/  -UBND, thu hồi  i        885m
2
 đất của gia 

đ    ô            3. Cùng ngày, H gửi cho bà H3 Quy   định  số 2372/  -UBND 

nêu trên, yêu cầu bà H3 đưa  C   D  số CN 206747 n p l i cho H để thực hi n 

thủ tục ch nh lý Giấy chứng nh   đối với di        đã      ồi. Ngày 27-10-2023 H 

yêu cầu bà H3 đưa số tiề  3 000 000 đồng để đ  đ c   i   ửa đấ          3 đồ        

    ể  3 000 000 đồ         i    ả   gân hàng Sacombank số 050115868982 của 

H. Sau khi nh   được tiền, H không thực hi n vi c đ  đ     ửa đấ ,        ô    iê  

    ới  ơ q a ,      ứ ,             để   ự   i   đ  đ  , ch nh lý  C   D  và 

tách thửa         3.   n tháng 11-2023, bà H3 nhiều lần hối thúc H thực hi n các 

n i dung ch nh lý  C   D , tách thửa đấ    ư đã   ỏa thu n thì H ti p tục hứa 

hẹ , đưa  a       ô    i   ia   ối đã           ủ tục cho bà H3. Ngày 15-01-2024 

và 13-3-2024, bà H3 yêu cầu H vi t giấy cam k t với n i      đ n ngày 18-3-2024, 

H s  thực hi n xong các thủ tục trên cho bà H3   a  đó,     3 phát hi n H không có 

chứ   ă  ,    m quyền và không thực hi n các n i dung ch nh     C   D     

tách thửa nên bà H3 nhiều lần yêu cầu H trả l i tiền và  C   D    ư     không 

thực hi      n ngày 15-4-2024, bà H3 đã  ố giác hành vi của H đ   Cơ q a   ả   

s   điều tra. 

 2. Chi   đ  t của ông Trị   Vă    số  iề  50 000 000 đồng: 
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 Ngày 07-10-2023, ông Trị   Vă    nh  H chuyể  đ i mụ  đ    sử dụng từ đất 

nông nghi   sa   đất ở đối  ới 02 thửa đất:   ửa số 122, t  bả  đồ số 12,  ọa       i 

         ố 1,   ư ng N,         ố  ,       ắ   ô     a       ư     ,          

 ồ    và   ửa số 809, t  bả  đồ 02,  ọa       i          ố 02,   ư ng N,         ố 

G,       ắ   ô     a       ư     ,           ồ   . H không có chứ   ă  ,   i m 

vụ và không có khả  ă     ực hi n vi c chuyể  đ i mụ  đ    sử dụ   đất, tuy nhiên 

H vẫ  đưa  a   ô    i   ản thân thực hi   đượ ,  ụ   ể: 

 -  ối  ới   ửa đấ  số 122, t  bả  đồ số 12: H nói với ô     n i        ước khi 

chuyể  đ i  ụ  đ    sử  ụ   đấ  thì phải đă       i   đ    đư    đi   ê  

 C   D   ủa   ửa số 122, chi phí chuyể  đ i    50 000 000 đồng, yêu cầ  ô     

đưa   ước 20.000.000 đồng, hẹn trong 02 tháng s                   08-10-2023    

     09-10-2023, ô     đưa  C   D   ủa   ửa số 122 và chuyển 20 000 000 

đồ       tài khoản ngân hàng của H       08-10-2023     ể  5 000 000 đồ  , 

     09-10-2023 chuyển 15.000.000 đồng). 

 -  ối  ới thửa đất số 809,     ả  đồ số 02:  au khi kiểm tra thu c quy ho ch 

      i   ơi,  iải trí, không thể chuyể  đ i được mụ  đ    sử dụ    D  đó, H đưa  a 

thông tin muốn chuyể  đ i mụ  đ    sử dụ   đấ  đối với thửa số 809 thì UBND t nh 

phải điều ch nh l i quy ho ch, k  ho ch sử dụ   đất. Ô     nh  H xử    điều ch nh. 

Ngày 10-10-2023, H đưa  a   ô    i   ia   ối về vi   đã   a  đ i xong với Phòng 

  i     ê      ôi   ư ng         ố  ia     a s  điều ch nh l i quy ho ch, k  

ho ch sử dụ   đấ  đối với thửa đất số 809, yêu cầ  ô     gửi hồ sơ,   i         ển 

đ i    60 000 000 đồ  , đưa   ướ  30 000 000 đồng, hẹn 03-04 tháng s  hoàn thành 

xong hồ sơ     ể  đ i  ụ  đ    sử  ụ   đấ         đồ        đưa  C   D   ủa 

thửa số 809 cho H       10-10-2023         11-10-2023, ô     đã 02  ần chuyển 

t ng số tiề  30 000 000 đồng vào tài khoản ngân hàng của H. 

 Sau khi nh   được tiền,  ai Vă    không liên h  với      ơ q a   ó    m 

quyề  để chuyể  đ i mụ  đ    sử dụ   đấ      ô    . Ngày 30-11-2023,   i ô     

hỏi k t quả chuyể  đ i  ụ  đ    sử  ụ   đấ  thì H đưa  a   ô    i   ia   ối với n i 

    : đa     ực hi      đã     được đ    iai đ  n ký các quy   định chuyể  đ i 

mụ  đ    sử dụ   đấ ,  a   ô       đó          a  đó, ô       ô    i   ưởng nên 

đã  ê   ầu H trả l i 02  C   D  và tiền. Tháng 3-2024, H trả l i 02  C   D  

    ô    . Ngày 06-4-2024, H vi t giấy biên nh n về vi c nh n tiền và làm thủ tục 

chuyể    ượng mụ  đ    đưa     ô    . Do H không trả tiền nên ngày 15-4-2024, 

ô     đã  ố giác hành vi của H đ   Cơ q a  Cả   s   điều tra. 

 K t lu    i   định số: 231/KL-KTHS ngày 24/5/2024 của Phòng kỹ thu t hình 

sự Công an t     ắk Nông, k t lu n: Chữ ký, chữ vi t mang tên  ai Vă    trên 

giấy cam k t ghi ngày 15-01-2024 và ngày 13-3-2024, giấy biên nh n ghi ngày 06-

4-2024, so với chữ ký, chữ vi t của  ai Vă    trên tài li u cần so sánh, là do cùng 

m t   ư i ký, vi t ra. 

  ả          sự sơ      số: 15/2025/HS-ST ngày 31       3  ă  2025  ủa Tòa 

án nhân dân         ố  ia     a, đã q     đị  : Tuyên bố: Bị cáo  ai Vă    ph m 

t i “  a đ      ế  đ ạt t   s  ”. Áp dụ   điể   , đ    ản 2  iề  174; điểm s khoản 

1, khoả  2  iề  51; điểm g khoả  1  iều 52 của B  lu t Hình sự, xử ph t bị cáo Mai 

Vă    02 (hai)  ă   ù.     i  a,  ả            ê   ề xử          ứ  ,           
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q  ề             

      04-4-2025,  ị      ai Vă  H           xi  đượ   iảm nhẹ hình ph t 

    ưở        e . 

 T i   iê               ,  ị cáo  ai Vă     iữ     ê   ê   ầ           . 

 T i bản bào chữa,   ư i bào chữa cho bị               q a  điểm:  ề nghị H i 

đồng xét xử phúc th m áp dụng quy các tình ti t giảm nhẹ đượ  q   định t i các 

điểm b, s, u, x khoả  1  iều 51, khoả  1  iề  54,  iều 65 của B  lu t Hình sự, 

 iả    ẹ                ị cáo  ai Vă     ưới  ức thấp nhất t i khoả  1  iều 174 

của B  lu t Hình sự         ị     đượ   ưở        e  để   ể  i   sự    a   ồng 

của pháp lu t. 

   i  i   Vi    iể  s                      ồng đề    ị   i đồ   xé  xử:    

 ụ     ê        i t giảm nhẹ         i        sự q   đị     i điểm t khoản 1, khoản 

2  iều 51 của B  lu t Hình sự;  ă   ứ điểm b khoả  1  iề  355; điểm c khoả  1  iều 

357 của B  lu t Tố tụng hình sự: Chấp nh         ầ            xi   iảm nhẹ hình 

ph t của bị cáo  ai Vă   , xử ph t bị cáo mức án từ 15       đ n 18 tháng tù. 

 Bị cáo không có ý ki n bào chữa, tranh lu n, ch  xin H i đồng xét xử cho bị 

    được  iả    ẹ               ưởng án treo. 

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 T ê   ơ sở n i dung vụ   ,  ă   ứ vào các tài li u trong hồ sơ  ụ    đã được tranh 

tụng t i phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định   ư sa : 

 [1]. Về   i  a  : Từ ngày 25-9-2023 đ n ngày 27-10-2023,  ai Vă       

chuyên viên của Vă           D -    D         ố  ia     a,     đượ   ia  

  i    ụ  iể    a,      đị    ă   ả         ã   đ     ê         ư    ai Vă    đã 

đưa  a   ô    i   ia   ối  ó         i  , q  ề      trong vi c giải quy t thủ tục thu 

hồi đất, có   ả  ă   thực hi n thủ tục ch nh lý  C   D , tách thửa        ể  đ i 

 ụ  đ    sử  ụ   đất, để chi   đ  t của bà Chu Thị Kim H3 số  iề  13.000.000 

đồng, chi   đ  t của ông Trị   Vă    số  iề  50 000 000 đồng. D  đó,  ả     số: 

15/2025/HS-ST ngày 31 tháng 3  ă  2025 của Tòa án nhân dân         ố  ia 

    a đã k t án bị cáo  ai Vă    về   i “  a đ      ế  đ ạt t   s  ”  ới       i   

đị          ă    ặ   “   ế  đ ạt t   s   t ị     t             đồ   đế   ư   

            đồ  ”    “ ợ   ụ        vụ   u     ạ        a       a  ủa  ơ  ua   

t      ”   e  q   đị     i điể       đ    ả  2  iề  174  ủa              sự, là có 

 ă   ứ    đ               

 [2].  é            xi   iả    ẹ            ủa  ị      ai Vă   ,   i đồ   

xé  xử           xé    ấ : 

  2 1     i đồ   xé  xử sơ      đã     ụ        ị               i    iả    ẹ       

  i        sự,  ụ   ể:   ư i        i thành kh     ai    , ă   ă   ối  ải đối với 

hành vi ph m t i của     ;  ia đ     ị      ó  ô    ới          ;  ị   i ô     ị   

Vă     ó đơ  xi   iả    ẹ                ị    ; ngày 21-02-2025 đã       i  ,       

    Cô   a    ư        a  ứ   ắt giữ đối  ượ         ã   ê  địa bàn thành phố Gia 

    a q   định t i điểm s khoản 1, khoả  2  iều 51 của B  lu t Hình sự    đ    

         .       iê , sa    i        i  ị     đã  ự nguy n trả   i         số tiề  đã 
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chi   đ  t cho các bị h i   ư     i đồ   xé  xử sơ              ụ         i    iả  

  ẹ         i        sự q   đị     i    ả  2  iề  51  ủa              sự      ưa 

đ   ,  ê    i đồ   xé  xử               ụ     ê       ị           i    iả    ẹ 

        i        sự “  ườ    ạ  tộ  đ    ắ    ụ    u  u ” q   đị     i điể    

   ả  1  iề  51  ủa              sự   ối  ới q a  điể   ủa      sư       ữa đề 

   ị     ụ         i    iả    ẹ         i        sự “  ườ    ạ  tộ  đ           

  uộ  tộ ” “  ười phạm tộ       ười có công v i cách mạng ho c là cha, mẹ, vợ, 

chồng, con của liệt s ” theo điể   , x    ả  1  iề  51  ủa              sự,        ư 

q a  điể   ủa đ i di n Vi n kiể  s   đề    ị     ụ         i t giảm nhẹ         i   

     sự “  ười phạm tội tích cực hợp tác v    ơ  ua     t        ệm trong việc phát 

hiện tội phạm ho c trong quá trình gi i quyết vụ   ”   e  điểm t khoả  1  iều 51 của 

B  lu t Hình sự      ô    ó  ă   ứ,  ởi   :  ị               i  ,           Cô   a  

  ư        a  ứ   ơi       ố   ủa đối  ượ         ã    ô     ải tham gia phát hi n 

t i ph m, bắt kẻ ph m t i   ê      đượ      ụ         i    iả    ẹ         i        

sự q   đị     i khoả  2  iều 51 của B  lu t Hình sự,   e   ướ    ẫ    i Cô    ă  số 

212/   D C-PC      13-9-2019  ủa   a              ối  a   ề vi c thông báo k t 

quả giải đ     ực tuy n m t số  ướng mắc trong xét xử        ư    ị q     số: 

01/2000/  -   P      04-8-2000  ủa   i đồ               a              ối 

cao  ướ    ẫ      ụ       số q   đị           ầ         ủa              sự. 

  2 2    ặ      ,   i  iai đ            m,  ị   i    C     ị  i   3  ó đơ  

xi   iả    ẹ                ị    , đ            i    iả    ẹ         i        sự 

 ới q   định   i khoả  2  iều 51 của B  lu t Hình sự. D  đó,   i đồ   xé  xử 

          xé    ấ :      ị      ó           i    ă    ặ           i        sự q   

đị     i điể       ả  1  iề  52  ủa              sự   ư    ó   iề        i    iả  

  ẹ         i        sự q   đị     i điể   , s    ả  1,    ả  2  iề  51  ủa    

          sự  ê    i đồ   xé  xử  ó  ă   ứ   ấ                 xi   iả    ẹ 

         ,     ụ      ả  1  iề  54  ủa              sự, xử       ị      ưới  ức 

  ấ    ấ   ủa       hình ph   để thể hi n tính khoan hồng của pháp lu t. 

 [3].  é            xi  đượ   ưở        e   ủa  ị      ai Vă   ,   i đồ   

xé  xử           xé    ấ :  ị            i 02  ầ    ở  ê ,         ư     ợ       

  i    iê    ọ    ê    ô   đủ điề   i   đượ   ưở        e    e   ướ    ẫ    i 

   ả  5  iề  3 Vă   ả   ợ    ấ  số: 02/VBHN-TANDTC      07-9-2022  ủa 

  a              ối  a   ướ    ẫ      ụ    iề  65  ủa              sự  ề    

  e   D     ,   i đồ   xé  xử  ó  ă   ứ   ấ       q a  điể   ủa   i  i   Vi   

 iể  s  ,   ô     ấ       q a  điể   ủa      sư       ữa  ề  i        ị     

đượ   ưở        e   

 [4]. Về                 : Do kháng cáo được chấp nh n m t phần nên bị cáo 

không phải   ị              sự            

QUYẾT  ỊNH: 

 1. Că   ứ điểm b khoả  1  iều 355; điểm c khoản 1  iề  357 của B  lu t Tố 

tụng hình sự: C ấ       m t phần           xi   iả    ẹ            ủa  ị cáo Mai 

Vă   , sửa Bả          sự sơ      số: 15/2025/HS-ST ngày 31       3  ă  2025 

của Tòa án nhân dân         ố  ia     a  ề          . 
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 Áp dụng điể   , đ khoản 2  iều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2  iều 51; 

điểm g khoả  1  iều 52;    ả  1  iề  54 của B  lu t Hình sự: Xử ph t bị cáo Mai 

Vă    01 (Một)  ă  03 (Ba) tháng tù về t i “  a đ      ế  đ ạt t   s  ”.  

 2. Các quy   định khác của bả     sơ    m không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hi u lực pháp lu t kể từ ngày h t th i h n kháng cáo, kháng nghị.  

 3. Bản án phúc th m có hi u lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TANDTC (Vụ I); 

-       t         ồ  ; 

-             -   t         ồ  ; 

- TAND   u vự    –      ồ  ; 

- VKSND   u vự    –      ồ  ; 

-       THADS   u vự    –      ồ    

-  ị    ; 

-  ưu   ồ sơ           

TM. HỘI   NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

N    n T   Hạn  

 

 

 

 

 


